
TT MSSV SVS Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 TB XL Nơi sinh
Ghi 

chú

01 14225150301BSTC/K14DHTrần Kiên 11/11/1989 K14KMT1 4.00       2.33       1.65       2.65       3.33       2.79       K Quảng Bình

84964

HP5 ghép 

T18KDNB

TT MSSV SVS Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 TB XL Nơi sinh
Ghi 

chú

01 13223482402BSTC/K14DHPhạm Xuân Đức 08/10/1988 K14KTR 2.33       3.65       1.00       2.00       2.33       2.26       TB Nghệ An

76987

HP1 ghép 

101BD

TT MSSV SVS Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 TB XL Nơi sinh
Ghi 

chú

01 14221119003BSTC/K14DHNgô Ngọc Chính 20/06/1989 K14XDD1 1.00       2.33       1.00       4.00       2.00       2.07       TB TT.Huế

74600

HP4 ghép 

T19YDHA

3

02 14233214304BSTC/K14DHNguyễn TháiDũng 12/08/1990 K14XDD 2.65       2.00       2.33       1.65       2.65       2.26       TB Quảng Nam

74263

HP1 ghép 

101LB

03 13221446305BSTC/K14DHHà Xuân Hùng 26/02/1986 K14XDD1 3.65       2.33       3.00       2.00       3.00       2.80       K Quảng Bình

88764

HP4 ghép 

T19YDHB

04 14225157706BSTC/K14DHTrương Bảo Trung 18/10/1990 K14XDD1 2.65       1.65       1.65       2.00       2.33       2.06       TB Quảng Nam

81087

HP4 ghép 

T19YDHB

Họ và tên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA K14 (2008-2012) HỆ ĐẠI HỌC

ĐÃ HOÀN THÀNH NĂM HỌC PHẦN MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỆ ĐẠI HỌC

ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỆ ĐẠI HỌC BỔ SUNG

Ban hành kèm theo Quyết định số:.............../QĐ-ĐHDT ngày..........tháng........năm 2014

TT. GDTC-QP PHÒNG KHTC P. ĐÀO TẠO ĐH & SDH PHÓ HIỆU TRƯỞNG

ThS. Lê Đức Trọng Đỗ Văn Quý TS. Nguyễn Phi Sơn PGS.TS. Lê Đức Toàn

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA K14 (2008-2012) HỆ ĐẠI HỌC

ĐÃ HOÀN THÀNH NĂM HỌC PHẦN MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỆ ĐẠI HỌC

ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỆ ĐẠI HỌC BỔ SUNG

Ban hành kèm theo Quyết định số:.............../QĐ-ĐHDT ngày..........tháng........năm 2014

Họ và tên

Tổng số: 01 Sinh viên

ThS. Lê Đức Trọng Đỗ Văn Quý TS. Nguyễn Phi Sơn PGS.TS. Lê Đức Toàn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Họ và tên

Tổng số: 01 Sinh viên

TT. GDTC-QP PHÒNG KHTC P. ĐÀO TẠO ĐH & SDH PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA K14 (2008-2012) HỆ ĐẠI HỌC

ĐÃ HOÀN THÀNH NĂM HỌC PHẦN MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỆ ĐẠI HỌC

ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỆ ĐẠI HỌC BỔ SUNG

Ban hành kèm theo Quyết định số:.............../QĐ-ĐHDT ngày..........tháng........năm 2014



05 14221130307BSTC/K14DHNguyễn ThanhTuấn 14/09/1990 K14XDD 2.00       3.65       2.00       3.65       2.00       2.66       K TT.Huế

72438

HP1 ghép 

101R

TT MSSV SVS Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 TB XL Nơi sinh
Ghi 

chú

01 15223303101BSTC/K15DHVõ Quang Tiến 26/12/1991 K15KTR2 3.33       2.33       1.65       2.00       2.33       2.33       TB Vinh

74594

HP4 ghép 

T19YDHB

02 15223304202BSTC/K15DHLê Thị ThùyLinh 16/09/1990 K15KTR3 1.65       2.65       2.00       2.33       1.65       2.06       TB TT.Huế

74954

HP4 ghép 

T19YDHB

03 15223294303BSTC/K15DHLê Quốc Bảo 01/10/1991 K15KTR4 1.00       2.00       1.65       2.00       4.00       2.13       TB TT.Huế

71924

HP5 ghép 

T18XDDB

04 14223144704BSTC/K15DHNguyễn NgọcTrí 09/09/1989 K15KTR 2.65       1.65       2.65       1.65       1.65       2.05       TB Quảng Nam

72697

HP1 ghép 

101JN

TT MSSV SVS Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 TB XL Nơi sinh
Ghi 

chú

01 15211200205BSTC/K15Phan Phú Vương 12/02/1991 K15QTC1 2.33       3.00       1.65       1.00       4.00       2.40       TB Quảng Nam
79134

HP5 ghép 

T18KDNB

ThS. Lê Đức Trọng Đỗ Văn Quý TS. Nguyễn Phi Sơn PGS.TS. Lê Đức Toàn

Họ và tên

Tổng số: 01 Sinh viên

TT. GDTC-QP PHÒNG KHTC P. ĐÀO TẠO ĐH & SDH PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA K15 (2009-2013) HỆ ĐẠI HỌC

ĐÃ HOÀN THÀNH NĂM HỌC PHẦN MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỆ ĐẠI HỌC

ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỆ ĐẠI HỌC BỔ SUNG

Ban hành kèm theo Quyết định số:.............../QĐ-ĐHDT ngày..........tháng........năm 2014

TT. GDTC-QP PHÒNG KHTC P. ĐÀO TẠO ĐH & SDH PHÓ HIỆU TRƯỞNG

ThS. Lê Đức Trọng Đỗ Văn Quý TS. Nguyễn Phi Sơn PGS.TS. Lê Đức Toàn

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA K15 (2009-2014) HỆ ĐẠI HỌC

ĐÃ HOÀN THÀNH NĂM HỌC PHẦN MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỆ ĐẠI HỌC

ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỆ ĐẠI HỌC BỔ SUNG

Ban hành kèm theo Quyết định số:.............../QĐ-ĐHDT ngày..........tháng........năm 2014

Họ và tên

Tổng số: 04 Sinh viên

ThS. Lê Đức Trọng Đỗ Văn Quý TS. Nguyễn Phi Sơn PGS.TS. Lê Đức Toàn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tổng số: 05 Sinh viên

TT. GDTC-QP PHÒNG KHTC P. ĐÀO TẠO ĐH & SDH PHÓ HIỆU TRƯỞNG



TT MSSV SVS Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 TB XL Nơi sinh
Ghi 

chú

01 15222201806BSTC/K15DHNguyễn ĐìnhHoàn 17/01/1991 K15XDC 3.00       2.65       1.00       1.65       3.00       2.26       TB Quảng Trị

71584

HP1 ghép 

101BH

02 15222277607BSTC/K15DHTrần Duy Khánh 20/10/1991 K15XDC 3.65       2.00       1.00       1.00       3.65       2.26       TB Quảng Bình

71946

HP1 ghép 

101BD

03 15221269408BSTC/K15DHLại Văn Đức 09/03/1991 K15XDD 3.33       3.33       2.33       2.00       2.33       2.66       K Thái Bình

72439

HP4 ghép 

101BF

04 14221120509BSTC/K15DHNguyễn CôngDũng 07/11/1990 K15XDD 2.65       4.00       3.00       2.65       1.65       2.79       K Hà Tây

71988

HP4 ghép 

271L

05 15221273110BSTC/K15DHTrần Thành Khâm 18/07/1991 K15XDD 2.65       3.65       2.33       1.65       2.00       2.46       TB Quảng Ngãi

72658

HP4 ghép 

271BF

06 15221269611BSTC/K15DHTrịnh Ngọc Thắng 09/10/1991 K15XDD 2.65       2.33       1.65       2.65       1.65       2.19       TB Thanh Hóa

74580

HP4 ghép 

271BF

TT MSSV SVS Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 TB XL Nơi sinh
Ghi 

chú

01 16232490801BSTC/K16DHPhan Công Tâm 06/10/1991 K16KDN 1.65       2.00       1.65       3.33       2.33       2.19       TB Đà Nẵng

72248

HP4 ghép 

271BF

02 14231159902BSTC/K16DHTrần Quang Cảm 09/10/1989 K16KKT 2.00       3.00       2.33       1.65       1.65       2.13       TB Quảng Nam

73140

HP1 ghép 

101NP

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA K16 (2010-2014) HỆ ĐẠI HỌC

ĐÃ HOÀN THÀNH NĂM HỌC PHẦN MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỆ ĐẠI HỌC

ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỆ ĐẠI HỌC BỔ SUNG

ThS. Lê Đức Trọng Đỗ Văn Quý TS. Nguyễn Phi Sơn PGS.TS. Lê Đức Toàn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Họ và tên

Tổng số: 02 Sinh viên

TT. GDTC-QP PHÒNG KHTC P. ĐÀO TẠO ĐH & SDH PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA K16 (2010-2014) HỆ ĐẠI HỌC

ĐÃ HOÀN THÀNH NĂM HỌC PHẦN MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỆ ĐẠI HỌC

ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỆ ĐẠI HỌC BỔ SUNG

Ban hành kèm theo Quyết định số:.............../QĐ-ĐHDT ngày..........tháng........năm 2014

TT. GDTC-QP PHÒNG KHTC P. ĐÀO TẠO ĐH & SDH PHÓ HIỆU TRƯỞNG

ThS. Lê Đức Trọng Đỗ Văn Quý TS. Nguyễn Phi Sơn PGS.TS. Lê Đức Toàn

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA K15 (2009-2013) HỆ ĐẠI HỌC

ĐÃ HOÀN THÀNH NĂM HỌC PHẦN MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỆ ĐẠI HỌC

ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỆ ĐẠI HỌC BỔ SUNG

Ban hành kèm theo Quyết định số:.............../QĐ-ĐHDT ngày..........tháng........năm 2014

Họ và tên

Tổng số: 06 Sinh viên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TT MSSV SVS Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 TB XL Nơi sinh
Ghi 

chú

01 14252298403BSTC/K16DHNguyễn MạnhTường 28/02/1990 K16QNH 3.00       1.65       2.00       2.65       1.65       2.19       TB Quảng Bình

74964

HP4 ghép 

271BF

02 16252449704BSTC/K16DHTrần NguyênTín 13/01/1992 K16QNH3 4.00       2.00       3.33       2.00       2.33       2.73       K Đà Nẵng

82023

HP4 ghép 

T19YDHA

2

03 16235405105BSTC/K16DHMạc Thị DiễmPhúc 30/09/1992 K16QTC 2.00       2.00       1.00       3.65       2.33       2.20       TB Đà Nẵng

71940

HP4 ghép 

271BV

04 16235766906BSTC/K16DHLê Minh Tuấn 25/12/1988 K16QTC 3.65       3.00       2.65       4.00       1.65       2.99       K Quảng Trị

71948

HP1 ghép 

101HP

05 16234387707BSTC/K16DHHuỳnh Hồ NhưÝ 11/11/1992 K16QTM 2.33       3.00       1.65       1.65       1.65       2.06       TB Đà Nẵng

74286

HP4 ghép 

272T

06 15271446508BSTC/K16DHPhan Thanh Hoàng 10/11/1991 K16VQH 4.00       2.00       1.65       3.00       2.00       2.53       K Phú Yên

74282

HP4 ghép 

271BD

07 16273737909BSTC/K16DHTrần Thị NgọcQuỳnh 29/03/1991 K16VQH 2.33       1.65       2.00       3.00       3.00       2.40       TB Đak Lak

73141

HP4 ghép 

T19YDHB

08 15273452910BSTC/K16DHNguyễn NgọcSơn 18/04/1988 K16VQH 3.00       3.65       1.65       2.33       2.33       2.59       K Thuận Hải

74283

HP4 ghép 

271BD

TT MSSV SVS Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 TB XL Nơi sinh
Ghi 

chú

01 16212306711BSTC/K16DHPhạm Ngọc Son 02/05/1991 K16TPM 2.33       3.00       1.00       2.33       2.33       2.20       TB Gia Lai

81041

HP4 ghép 

T19YDHB

02 16212309812BSTC/K16DHĐỗ Minh Tuấn 13/12/1992 K16TPM 3.65       2.33       2.33       2.33       1.65       2.46       TB Đà Nẵng

73087

HP4 ghép 

271BP

ThS. Lê Đức Trọng Đỗ Văn Quý TS. Nguyễn Phi Sơn PGS.TS. Lê Đức Toàn

Họ và tên

Tổng số: 02 Sinh viên

TT. GDTC-QP PHÒNG KHTC P. ĐÀO TẠO ĐH & SDH PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA K16 (2010-2014) HỆ ĐẠI HỌC

ĐÃ HOÀN THÀNH NĂM HỌC PHẦN MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỆ ĐẠI HỌC

ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỆ ĐẠI HỌC BỔ SUNG

Ban hành kèm theo Quyết định số:.............../QĐ-ĐHDT ngày..........tháng........năm 2014

TT. GDTC-QP PHÒNG KHTC P. ĐÀO TẠO ĐH & SDH PHÓ HIỆU TRƯỞNG

ThS. Lê Đức Trọng Đỗ Văn Quý TS. Nguyễn Phi Sơn PGS.TS. Lê Đức Toàn

Ban hành kèm theo Quyết định số:.............../QĐ-ĐHDT ngày..........tháng........năm 2014

Họ và tên

Tổng số: 08 Sinh viên








